
Biểu 7

Đơn vị tính: Người

(A) (B) (1) (2)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 123 708 13 274

 Thành thị 8 922 1 081

 Nông thôn 114 786 12 193

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 63 141 4 252

 Thành thị 3 252  278

 Nông thôn 59 889 3 974

Đồng bằng sông Hồng 3 025  159

 Thành thị  46  0

 Nông thôn 2 979  159

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 31 263 5 367

 Thành thị  816  112

 Nông thôn 30 447 5 255

Tây Nguyên 12 782 1 979

 Thành thị 1 429  196

 Nông thôn 11 353 1 783

Đông Nam Bộ 4 143  418

 Thành thị 1 762  142

 Nông thôn 2 381  276

Đồng bằng sông Cửu Long 9 354 1 099

 Thành thị 1 617  353

 Nông thôn 7 737  746

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội  583  34

2 Tỉnh Hà Giang 6 481  679

3 Tỉnh Cao Bằng 4 650  325

4 Tỉnh Bắc Kạn 2 777  85

5 Tỉnh Tuyên Quang 4 844  126

6 Tỉnh Lào Cai 2 695  93

7 Tỉnh Điện Biên 3 184  320

8 Tỉnh Lai Châu 1 933  488

9 Tỉnh Sơn La 8 052  711

10 Tỉnh Yên Bái 3 729  264

11 Tỉnh Hoà Bình 6 413  405

12 Tỉnh Thái Nguyên 3 759  96

13 Tỉnh Lạng Sơn 9 843  321

14 Tỉnh Quảng Ninh 1 272  38

Số người DTTS là người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã vùng dân 

tộc thiểu số chia theo thành thị-nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

thời điểm 1/7/2015

Mã số Đơn vị hành chính
Số người DTTS 

là người tàn tật 

Số người DTTS là 

người già cô đơn 

không nơi nương tựa
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15 Tỉnh Bắc Giang 1 902  65

16 Tỉnh Phú Thọ 2 879  274

17 Tỉnh Vĩnh Phúc  705  30

18 Tỉnh Ninh Bình  465  57

19 Tỉnh Thanh Hoá 13 259  460

20 Tỉnh Nghệ An 8 081 2 203

21 Tỉnh Hà Tĩnh  19  13

22 Tỉnh Quảng Bình  196  58

23 Tỉnh Quảng Trị 1 274  230

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1 395  60

25 Tỉnh Quảng Nam 1 747  453

26 Tỉnh Quảng Ngãi 1 897 1 175

27 Tỉnh Bình Định  440  146

28 Tỉnh Phú Yên  519  87

29 Tỉnh Khánh Hoà  721  146

30 Tỉnh Ninh Thuận 1 047  112

31 Tỉnh Bình Thuận  668  224

32 Tỉnh Kon Tum 2 630  348

33 Tỉnh Gia Lai 3 371 1 025

34 Tỉnh Đắk Lắk 3 287  244

35 Tỉnh Đắk Nông  865  86

36 Tỉnh Lâm Đồng 2 629  276

37 Tỉnh Bình Phước  963  141

38 Tỉnh Tây Ninh  73  6

39 Tỉnh Bình Dương  122  16

40 Tỉnh Đồng Nai 1 351  122

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  94  22

42 Thành phố Hồ Chí Minh 1 540  111

43 Tỉnh Trà Vinh 3 148  204

44 Tỉnh Vĩnh Long  164  23

45 Tỉnh An Giang  977  238

46 Tỉnh Kiên Giang 1 580  173

47 Thành phố Cần Thơ  203  65

48 Tỉnh Hậu Giang  149  22

49 Tỉnh Sóc Trăng 2 509  340

50 Tỉnh Bạc Liêu  517  31

51 Tỉnh Cà Mau 107 3
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